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	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Lưu Tiến Dũng
	1965
	Luật sư
	Tiến sỹ luật
	số 5 ngách 61/26 hẻm 27 tổ 41 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

	2
	Nguyễn Trung Nam
	1980
	Luật sư
	Cử nhân luật
	số 82 ngõ Hòa Bình 7, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

	3
	Nguyễn Ngọc Minh
	1985
	Luật sư
	Cử nhân luật
	số 73 Giáp Nhị, tổ 12 phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

	4
	Phạm Thanh Nga
	1985
	Giảng viên
	Cử nhân luật
	tổ 20 cụm 3 phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

	5
	Nguyễn Mạnh Dũng
	1968
	Luật sư, Trọng tài viên
	Cử nhân luật
	số 144 tổ 13A ngõ 99 phố Định Công Hạ, phường Định Công, Hoàng Mai

	6
	Đặng Việt Anh
	1977
	Luật sư
	Cử nhân luật
	207A tổ 12 Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

	7
	Phạm Thị Bích Hào
	1978
	Luật sư
	Cử nhân luật
	số 25 ngách 211/85 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

	8
	Nguyễn Thị Hồng Khánh
	1961
	Luật sư
	Cử nhân luật
	Số 26, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

	9
	Nguyễn Hồng Hà
	1965
	Luật sư
	Cử nhân luật
	48 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	10
	Nguyễn Thị Minh Thu
	1980
	Luật sư
	Cử nhân luật
	Số 9 ngõ 179 Đội Cấn, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

	11
	Đỗ Trần Mai Anh
	1961
	Luật sư
	Cử nhân luật
	Số 3 Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

	12
	Dương Quốc Thành
	1967
	Luật sư
	Cử nhân luật
	205 TTĐHL, ngõ 10, Phan Văn Trường tổ 19, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

	13
	Đỗ Trọng Hải
	1970
	Luật sư
	Cử nhân luật
	34 Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

	14
	Nguyễn Đức Mạnh
	1977
	Luật sư
	Cử nhân luật
	120 ngõ 43, tổ 7 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

	15
	Đỗ Minh Ánh
	1980
	Luật sư
	Tiến sỹ luật
	Số 10 ngõ 176 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

	16
	Nguyễn Việt Hà
	1973
	Luật sư
	Thạc sỹ luật
	Phòng 312 nhà A3A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

	17
	Phạm Thanh Bình
	1957
	Luật sư
	Thạc sỹ luật
	10B10, chung cư AZ Sky, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

	18
	Thomas G.Giglione
	1957
	Hòa giải viên (tổ chức Hòa giải thế giới)
	 
	360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

	19
	Đỗ Đức Biên
	1958
	Luật sư
	Cử nhân luật
	Số 5, ngách 87/9 ngõ 87, tổ dân phố Tân Xuân 1, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

	20
	Nguyễn Đức Mạnh
	1977
	Luật sư
	Cử nhân luật
	Số 120, ngõ 43, tổ 7, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

	21
	Nguyễn Hà An
	1976
	Luật sư
	Cử nhân luật
	Số 40 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội

	22
	Phạm Thị Thu
	1979
	Luật sư
	Cử nhân luật
	Phòng 205-D15, khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội

	23
	Phan Thị Tuyết
	1972
	Luật sư 
	Cử nhân luật
	Số 30, ngõ 24 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

	24
	Phạm Thị Thanh Huyền
	1975
	Luật sư
	Cử nhân luật
	C6 Khu TT Bộ đội An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

	25
	Trần Văn Nam
	1966
	Giảng viên
	Phó Giáo sư
	Phòng 304 C5, TT Trung Tự, phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

	26
	Lê Thu Hiền
	1980
	Luật sư
	Cử nhân luật
	Tổ 45, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

	27
	Đỗ Thị Hằng
	1989
	Luật sư
	Cử nhân luật
	Tổ dân phố Thượng 2, phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

	28
	Phạm Thị Kiều Hưng
	1984
	Luật sư
	Cử nhân luật
	Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

	29
	Nguyễn Anh Tuấn
	1977
	Luật sư
	Cử nhân luật
	BT2A-18 Làng Việt Kiều Châu Âu, khu ĐTM Mộ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

	30
	Trần Ngọc Phong
	1978
	Luật sư
	Cử nhân luật
	Số 60 B, ngách 143/34, Nguyễn Chính, tổ 35,  Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

	31
	Đồng Thị Kim Thoa
	1975
	Giảng viên
	Tiến sỹ luật
	202 A4 Khu TT Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

	32
	Nguyễn Bá Diến
	1956
	Giảng viên
	Phó Giáo sư
	113, ngõ 164 Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, Hà Nội

	33
	Nguyễn Hưng Quang
	1973
	Luật sư
	Thạc sỹ 
	Căn 1103 nhà 18T2 Khu ĐTM Trung Hòa- Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

	34
	Nguyễn Hùng Cường
	1984
	Giảng viên
	Tiến sỹ luật
	113, ngõ 164 Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân, Hà Nội

	35
	Trần Thị Trâm
	1983
	Luật sư
	Cử nhân luật
	Xóm 9, thôn Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

	36
	Bùi Thị Hồng Dương
	1991
	Luật sư
	Cử nhân luật
	Khu 13 xã Đồng Lương, Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

	37
	FUSHIHARA HIROTA
	1970
	Chuyên gia tư vấn pháp lý
	Cử nhân luật
	Phòng 1202, tầng 12, tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nôi

	38
	Nguyễn Thị Vân Hà
	1983
	Luật sư
	Cử nhân luật
	Phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

	39
	Quách Minh Trí
	1977
	Luật sư
	Thạc sỹ luật
	Nhà số 8, ngõ 84, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

	40
	Trần Thị Hằng
	1964
	Luật sư
	Cử nhân luật
	Số 148, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

	41
	Trung Thị Kim Anh
	1972
	Luật sư
	Cử nhân luật
	Số 79, ngõ An Trạch 2, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội.

	42
	Trần Văn Sơn
	1961
	Luật sư
	Thạc sỹ luật
	Nhà 4/A5 tổ 14 Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

	43
	Phùng Quang Cường
	1971
	Luật sư
	Cử nhân luật
	Số 1 phố Hàng Đồng, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

	44
	Nguyễn Mạnh Cường
	1959
	Luật sư
	Cử nhân luật
	Số 309 - Nhà M1, TT Văn công QĐ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.


� Thông tin được cập nhật theo nguồn của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương





